
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2020

Đơn vị tính: Ha

Thực hiện 

cùng kỳ năm trước 

Thực hiện 

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

(%)

Diện tích gieo cấy vụ mùa năm 2020

Lúa       25.170,7       25.017,0              99,4 

Ngô         4.364,8         4.237,7              97,1 

Khoai lang            303,0            279,8              92,3 

Đậu tương              33,0              33,9            102,7 

Lạc            725,6            619,2              85,3 

Rau xanh các loại         4.035,5         3.871,7              95,9 



2. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Đơn vị tính: %

7 tháng 

năm 

2020 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước

Ước tính 

tháng 

8/2020 

so với 

tháng 

7/2020

Ước tính 

tháng 

8/2020 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước

8 tháng 

năm 

2020 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước

TOÀN NGÀNH 97,32 103,95 110,05 99,00

B. Khai khoáng 104,69 101,30 98,73 103,87

07. Khai thác quặng kim loại 104,56 116,54 81,58 97,09

08. Khai khoáng khác 104,69 100,50 100,00 104,08

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 96,88 104,08 110,39 98,66

10. Sản xuất chế biến thực phẩm 96,60 103,30 93,75 96,11

11. Sản xuất đồ uống 74,38 88,75 89,96 76,76

13. Dệt 85,30 102,89 81,39 84,76

14. Sản xuất trang phục 113,58 104,32 161,14 120,11

15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 67,32 101,50 68,18 67,44

16. CB gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) 28,95 97,77 26,84 28,69

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 85,50 102,75 93,17 86,46

18. In, sao chép bản ghi các loại 73,14 102,80 139,24 81,43

20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 87,54 105,17 93,85 88,24

22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 94,20 103,77 98,96 94,81

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 89,98 102,19 95,62 90,77

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) 145,32 104,52 137,93 144,53

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính,… 103,75 106,80 118,46 105,63

27. Sản xuất thiết bị điện 69,10 81,63 86,96 70,95

29. Sản xuất xe có động cơ 67,48 102,91 104,58 72,51

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 70,98 100,24 1.078,96 115,95

33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 126,77 101,60 228,80 141,31

D. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng … và điều hòa KK 104,89 105,00 111,52 105,85

35. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng ... và điều hoà KK 104,89 105,00 111,52 105,85

E. CC nước, HĐ quản lý và xử lý rác thải, nước thải 102,72 99,18 103,72 102,85

36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 103,50 102,57 112,03 104,64

38. HĐ thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 101,45 92,43 89,12 99,91



3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Đơn vị tính

Thực hiện 

tháng 7 năm 

2020

Ước tính 

tháng 8 

năm 2020

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến hết 

tháng 8 

năm 2020

Tháng 

8/2020 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

Giấy và bìa các loại Tấn      16.997    17.465    129.678      93,2           86,5 

Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít      11.619      9.743      55.994      95,1           83,1 

Chè Tấn        5.480      5.685      27.778      87,2           91,2 

Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn      43.887    44.000    335.367    106,9           97,2 

Phân NPK Tấn      29.174    32.000    298.355      85,2           83,0 

Cao lanh Tấn      41.929    41.418    276.939      97,3           88,9 

Xi măng Tấn    119.831  124.370    935.169    102,9         100,4 

Gạch lát 1000 M²        3.710      3.762      24.122      92,4           86,0 

Mỳ chính Tấn        3.117      3.200      23.570    105,2         101,4 

Dung lượng ắc quy 1000 Kwh               3             2             19      87,0           70,9 

Vải thành phẩm 1000 M²        4.508      4.617      34.599      80,1           82,3 

Sợi toàn bộ Tấn           945         980        7.431      80,9           88,3 

Quần áo may sẵn 1000 Cái      11.774    12.255      71.057    132,1         105,6 

Giày thể thao 1000 Đôi           508         516        3.598      68,2           67,4 

Nước máy 1000 M³        2.806      2.878      20.182    112,0         104,6 

Sản phẩm bằng plastic Tấn        8.852      9.407      68.575    105,8           95,2 

Ống camera truyền hình; bộ 

chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng 

cường hình ảnh; ống đèn âm 

cực quang điện khác 1000 chiếc      13.095    13.745      65.135    115,5           75,1 



4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 7 năm 

2020

Ước tính 

tháng 8 

năm 2020

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến hết 

tháng 8 năm 

2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020 so 

với kế hoạch 

năm (%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

TỔNG SỐ         278.543      305.562    2.156.072 66,6 111,9

Vốn NS Nhà nước cấp tỉnh         177.774      200.644    1.375.767 64,2 112,7

Vốn cân đối ngân sách tỉnh           60.342        67.119       542.091 71,8 96,5

 Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất           25.484        27.589       180.418 70,2 104,0

Vốn TW hỗ trợ ĐT theo MT           80.569        93.478       582.838 57,6 132,2

Vốn nước ngoài (ODA)           28.367        30.559       200.385 68,3 115,9

Xổ số kiến thiết             1.987          2.219         14.899 67,7 94,6

Vốn khác             6.509          7.269         35.554 57,0 119,1

Vốn NS Nhà nước cấp huyện           73.217        76.274       570.392 71,2 111,2

Vốn cân đối ngân sách huyện           24.589        25.874       200.509 71,2 105,7

 Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất           21.155        22.336       148.238 68,7 97,7

Vốn tỉnh hỗ trợ ĐT theo MT           45.428        46.874       342.969 71,3 116,4

Vốn khác             3.200          3.526         26.914 69,6 93,7

Vốn NS Nhà nước cấp xã           27.552        28.644       209.913 71,7 109,0

Vốn cân đối ngân sách xã           15.457        16.220       116.224 72,5 106,4

 Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất           14.226        15.900         93.256 63,4 97,5

Vốn huyện hỗ trợ ĐT theo MT             9.817        10.028         74.773 71,0 113,8

Vốn khác             2.278          2.396         18.916 69,4 107,0



5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 7 năm 

2020

Ước tính 

tháng 8 năm 

2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020

Tháng 8/2020 

so với cùng 

kỳ năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

TỔNG SỐ      3.031.329      3.041.868    22.757.946        109,8        102,0 

Phân theo ngành kinh doanh

Bán lẻ      2.501.146      2.505.162    19.297.648        109,0        103,9 

Dịch vụ lưu trú, ăn uống         252.107         259.008      1.539.396        115,3          87,5 

Dịch vụ và du lịch         278.077         277.699      1.920.902        112,3          96,7 



6. Doanh thu bán lẻ hàng hoá 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 7 năm 

2020

Ước tính 

tháng 8 năm 

2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020

Tháng 8/2020 

so với cùng 

kỳ năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

TỔNG SỐ      2.501.146      2.505.162    19.297.648        109,0        103,9 

Lương thực, thực phẩm         813.611         814.996      6.317.348        115,3        109,0 

Hàng may mặc         206.609         209.232      1.575.311        107,9        102,6 

Đồ dùng, dụng cụ,... gia đình         212.352         209.295      1.529.387        114,4        103,0 

Vật phẩm văn hóa, giáo dục           22.730           23.137         162.094        114,4        101,7 

Gỗ và vật liệu xây dựng         242.735         243.486      1.851.583        106,1        101,9 

Ô tô các loại           31.111           31.400         237.664        100,4        100,5 

Phương tiện đi lại (trừ ô tô 

con,...)         481.694         474.632      3.801.718        106,9        105,4 

Xăng, dầu các loại         321.318         327.587      2.481.242        101,3          95,0 

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu)           45.253           46.140         366.240        101,8        101,9 

Đá quý, kim loại quý,…           27.140           27.615         193.434        110,0          99,9 

Hàng hóa khác           48.047           48.497         396.696          97,5          98,1 

SC xe có động cơ, mô tô,…           48.548           49.145         384.931        106,1        103,7 



Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 7 năm 

2020

Ước tính 

tháng 8 năm 

2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020

Tháng 8/2020 

so với cùng 

kỳ năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

Dịch vụ lưu trú, ăn uống         252.107         259.008      1.539.396        115,3          87,5 

  Dịch vụ lưu trú           19.325           19.837         126.002        117,0          86,1 

  Dịch vụ ăn uống         232.781         239.171      1.413.394        115,2          87,7 

Dịch vụ lữ  hành             4.508             2.526           14.039        104,9          55,5 

Dịch vụ khác         273.569         275.173      1.906.863        112,4          97,3 

-               -               -               

-               -               -               

7. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác



8. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ 

Đơn vị tính:  %     

Kỳ  gốc

2014

Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12 

năm trước

Tháng  

trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 103,47 103,34 98,37 99,58 104,79

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 113,76 114,39 101,10 99,33 115,61

  Trong đó:

                   Lương thực 104,33 103,50 103,54 100,28 102,89

                   Thực phẩm 117,34 121,76 101,89 99,40 123,34

                   Ăn uống ngoài gia đình 106,81 96,49 95,00 98,40 97,93

Đồ uống và thuốc lá 102,54 100,91 100,64 100,11 100,62

May mặc, mũ nón, giầy dép 102,14 99,83 99,62 99,25 100,04

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 102,17 92,87 92,49 100,40 95,68

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,78 100,34 99,66 98,93 101,57

Thuốc và dịch vụ y tế 102,23 100,49 100,48 100,09 103,12

  Trong đó: Dịch vụ y tế 102,32 100,30 100,30 100,00 103,64

Giao thông 89,07 87,63 88,13 98,97 91,00

Bưu chính viễn thông 98,41 98,02 98,06 98,19 99,72

Giáo dục 101,89 100,09 99,98 99,98 100,61

  Trong đó: Dịch vụ giáo dục 101,66 100,00 100,00 100,00 99,99

Văn hoá, giải trí và du lịch 97,90 100,98 100,81 100,75 100,52

Hàng hoá và dịch vụ khác 102,42 103,14 102,57 99,36 103,82

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 142,25 137,65 133,67 108,93 132,07

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 99,68 98,43 99,65 99,89 98,82

Chỉ số giá 

bình quân 8 

tháng năm 

2020 so với 

cùng kỳ 

năm trước

Chỉ số giá tháng 8/2020 so với



9. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ước tính 

tháng 8 năm 

2020

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020

(Triệu đồng)

Tháng 8/2020 

so tháng 

trước

(%)

Tháng 8/2020 

so với cùng 

kỳ năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

TỔNG SỐ         452.008      3.059.938           103,06             109,8               98,6 

Vận tải hành khách           46.461         300.826           101,13             110,3               87,0 

Đường sắt                     -                     -                   -                     -                     -   

Đường biển                     -                     -                   -                     -                     -   

Đường thủy nội địa                925             6.018           101,68             112,4               95,2 

Đường bộ           45.536         294.808           101,12             110,3               86,9 

Hàng không                     -                     -                   -                     -                     -   

Vận tải hàng hóa         369.591      2.523.243           103,24             109,2             100,1 

Đường sắt                     -                     -                   -                     -                     -   

Đường biển                     -                     -                   -                     -                     -   

Đường thủy nội địa         131.652         925.608           104,18             110,1             103,1 

Đường bộ         237.939      1.597.635           102,72             108,8               98,4 

Hàng không                     -                     -                   -                     -                     -   

Dịch vụ hỗ trợ vận tải           35.956         235.869           103,81             115,4               99,5 



10. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương

Ước tính 

tháng 8 năm 

2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020

Tháng 8/2020 

so tháng 

trước

(%)

Tháng 

8/2020 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 8 

năm 2020 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK)           1.129             7.612             102,2         104,0              86,6 

Đường sắt                   -                     -                   -                   -                    - 

Đường biển                   -                     -                   -                   -                    - 

Đường thủy nội địa              121                788             101,2         116,5              98,9 

Đường bộ           1.008             6.824             102,3         102,7              85,4 

Hàng không                   -                     -                   -                   -                    - 

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.Km)         50.226         336.600             101,2           97,6              79,5 

Đường sắt                   -                     -                   -                   -                    - 

Đường biển                   -                     -                   -                   -                    - 

Đường thủy nội địa              138                961             101,6         103,0              94,1 

Đường bộ         50.088         335.639             101,2           97,6              79,5 

Hàng không                   -                     -                   -                   -                    - 

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn)           3.253           23.082             102,8         109,2            100,3 

Đường sắt                   -                     -                   -                   -                    - 

Đường biển                   -                     -                   -                   -                    - 

Đường thủy nội địa           1.707           12.299             103,8         111,9            103,7 

Đường bộ           1.547           10.783             101,8         106,3              96,6 

Hàng không                   -                     -                   -                   -                    - 

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km)       394.181      2.647.377             103,8         117,3            104,5 

Đường sắt                   -                     -                   -                   -                    - 

Đường biển                   -                     -                   -                   -                    - 

Đường thủy nội địa       311.291      2.122.139             104,0         116,6            104,8 

Đường bộ         82.890         525.239             102,9         120,3            103,3 

Hàng không                   -                     -                   -                   -                    - 



11. Trật tự, an toàn xã hội

Sơ bộ kỳ 

tháng 

8/2020

Cộng dồn 

từ 

kỳ tháng 

01 đến hết 

kỳ tháng 

8/2020

Kỳ tháng 

8/2020 so 

với kỳ 

trước

(%)

Kỳ tháng 

8/2020 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước

(%)

Cộng dồn 

từ kỳ tháng 

01 hết kỳ 

tháng 8 

năm 2020 

so với 

cùng kỳ

năm trước 

(%)

Tai nạn giao thông (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)

Số vụ tai nạn, va chạm giao thông (Vụ)

Đường bộ        5,0       39,0    100,0     250,0        69,6 

Đường sắt            -             -            -             -              - 

Đường thủy            -             -            -             -              - 

Số người chết (Người)

Đường bộ        6,0       32,0    150,0     100,0      103,2 

Đường sắt            -             -            -             -              - 

Đường thủy            -             -            -             -              - 

Số người bị thương (Người)

Đường bộ        4,0       13,0    200,0       57,1        48,1 

Đường sắt            -             -            -             -              - 

Đường thủy            -             -            -             -              - 

Cháy, nổ (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)

Số vụ cháy, nổ (Vụ)           5          20    166,7     250,0        41,7 

Số người chết (Người)            -             -            -             -              - 

Số người bị thương (Người)            -            1            -             -              - 

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)       385     2.462    116,7     641,7        43,8 


